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Ngày 16/05/2015

1 162233437 Nguyễn Công Anh K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162233439 Nguyễn Đức Anh K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

3 152233065 Phan Trần Anh K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

4 162233435 Võ Ngọc Quỳnh Anh K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

5 162217004 Nguyễn Lương Tuấn Anh K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

6 178212948 Lê Đức Tuấn Anh T17XDD 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

7 172338188 Hoàng Thị Hoàng Anh K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

8 172327986 Võ Thị Ánh K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

9 172317881 Phạm Tấn Bằng K17KKT 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

10 1827217647 Lê Quốc Bảo D18QTHB2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

11 162233444 Phùng Quốc Bảo K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

12 1826268128 Nguyễn Thị Ngọc Bích D18KDN3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

13 179523775 Nguyễn Hữu Bình D18QNHB3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

14 172348292 Nguyễn Văn Bình K17QTM 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

15 178222998 Đặng Quý Bình T17XDC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

16 178224853 Hoàng Như Bốn T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1826268695 Nguyễn Thị Cần T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162213214 Trần Thanh Cảnh K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

19 168222771 Hồ Thanh Cao T16XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

20 162223361 Đinh Vũ Chánh K16XDC2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
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Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162233449 Trần Thị Chi K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

2 1920235308 Lê Thị Chí D19QTC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

3 178224879 Trần Văn Chí T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1827617355 Huỳnh Chung D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

5 162524144 Lê Kim Chung K17QNH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

6 1826268688 Trần Thị Chung T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

7 1827617444 Trần Đình Công D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

8 152212710 Trần Chí Công K15XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

9 1827617380 Huỳnh Văn Cử D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

10 172417645 Lê Thị Cúc K17DLK 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

11 1827617341 Võ Viết Cường D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

12 1827617451 Lê Thiện Cường D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

13 1827617360 Nguyễn Văn Kiên Cường D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1827617361 Nguyễn Văn Cường D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

15 152232910 Phạm Văn Cường K15KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

16 152232884 Nguyễn Công Cường K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

17 178224873 Trần Văn Cường T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

18 178214826 Nguyễn Đình Cường T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

19 1827268675 Trần Thế Cường T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1827617439 Ngô Thanh Đại D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 1827617455 Phan Văn Đáng D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

2 1827617365 Nguyễn Tiến Danh D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162233457 Võ Bá Danh K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1827617404 Trần Anh Đào D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1827617359 Đặng Thành Đạt D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

6 152232947 Phạm Văn Thành Đạt K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

7 178224871 Phạm Xuân Đạt T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

8 172348317 Nguyễn Thị Ngọc Diễm K17QTC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

9 1827268676 Trương Văn Đính T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

10 1827617331 Nguyễn Trần Thành Đoàn D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

11 1827617447 Phạm Văn Đông D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

12 178223001 Đặng Hữu Đông T17XDC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

13 1827617369 Trần Văn Dụ D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1827617433 Đoàn Lê Việt Đức D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

15 162223367 Phạm Anh Đức K16XDC1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

16 162314542 Cao Hữu Thế Đức K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1826258031 Nguyễn Thùy Dung D18KKT2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

18 1827617392 Đoàn Kim Dung D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

19 152232801 Võ Dũng K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1827617372 Trịnh Khánh Dương D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

21 1827617449 Lê Trọng Dương D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

22 162233466 Nguyễn Thị Hướng Dương K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

23 178224874 Đinh Văn Dương T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

24 1826268674 Hoàng Thùy Dương T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

25 1827617387 Nguyễn Đức Duy D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG
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Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 1827617382 Nguyễn Tấn Duy D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

2 152232970 Trương Quang Duy K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162213223 Đoàn Văn Duy K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

4 162213225 Trần Khánh Duy K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

5 178214835 Nguyễn Bá Duy T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162233470 Nguyễn Giàu K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

7 1827617367 Nguyễn Hoàng Hà D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162233471 Phạm Xuân Hà K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

9 172268880 Đặng Thị Hà K17YDD 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

10 178224856 Nguyễn Văn Hà T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

11 1827617333 Huỳnh Đức Hoàng Hải D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

12 1827617385 Hoàng Việt Hải D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

13 1827617326 Hà Minh Hải D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1827617393 Lê Phước Hải D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

15 1827617434 Bùi Đức Hải D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

16 162233472 Ngô Hải K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

17 162233474 Phạm Thanh Hải K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162233475 Đỗ Văn Hải K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

19 162223372 Hồ Xuân Hải K16XDC1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

20 162226431 Nguyễn Văn Hải K16XDC2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

21 178224855 Trương Tấn Hải T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

22 172338251 Phạm Xuân Hải K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

23 162163166 Nguyễn Minh Hải K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

24 162233476 Phan Quốc Hân K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

25 162223373 Trương Quang Hận K16XDC1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
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STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162233479 Nguyễn Thị Thúy Hằng K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

2 172417654 Võ Thị Hằng K17DLK 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162223374 Huỳnh Ngọc Hạnh K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1826268702 Nguyễn Thị Hạnh T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

5 162213229 Nguyễn Văn Hảo K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162233482 Nguyễn Nhật Hậu K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162524191 Tống Thị Thu Hiền K17QNH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

8 1826268700 Lưu Thị Thu Hiền T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162354002 Lê Thị Thu Hiền K17QTC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

10 1827617343 Nguyễn Ngọc Hiếu D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

11 1827617390 Đinh Như Hiếu D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

12 162236639 Nguyễn Quang Hiếu K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

13 179323866 Nguyễn Thị Lê Hoa D17KDN2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

14 178214844 Võ Hữu Hóa T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

15 1827257940 Nguyễn Trường Hoàng D18KKT1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1827617332 Trần Ngọc Hoàng D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

17 162233498 Nguyễn Hồng Hoàng K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162233493 Đặng Minh Hoàng K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

19 162223384 Nguyễn Trí Khánh Hoàng K16XDC2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

20 162213237 Phan Đình Hoàng K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

21 162213239 Nguyễn Ngọc Hoàng K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

22 162343852 Nguyễn Huy Hoàng K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

23 178214810 Ngô Đình Quốc Hoàng T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

24 178214845 Nguyễn Hoàng T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

25 152232960 Nguyễn Minh Hoàng K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162213241 Nguyễn Văn Hoàng K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

2 152320942 Trần Thu Hồng T15KDN2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

3 172328013 Nguyễn Thị Huế K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

4 162233500 Võ Thị Huệ K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

5 172328014 Nguyễn Thị Minh Huệ K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

6 1827617374 Văn Bá Hùng D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

7 1921613341 Đặng Mạnh Hùng D19XDD 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

8 1827617403 Nguyễn Hải Hưng D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162233505 Nguyễn Khánh Hưng K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

10 172338254 Nguyễn Văn Hưng K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

11 1826268693 Trần Thị Hường T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

12 1827617399 Nguyễn Đắc Kháng Huy D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

13 1827617339 Võ Nhật Huy D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

14 162213250 Lê Thế Huy K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

15 162213252 Thái Huy K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

16 162213251 Từ Sỹ Huy K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

17 172427713 Trần Văn Huy K17DLL 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162233511 Đinh Quốc Huy K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

19 132315710 Châu Quang Huy K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

20 172338212 Tô Ngọc Huy K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

21 162233512 Phạm Thị Huyền K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

22 172317753 Nguyễn Thị Thanh Huyền K17KKT 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

23 1920235311 Nguyễn Thị Thanh Huyền D19QNH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

24 1826268690 Nguyễn Thị Thanh Huyền T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

25 162324846 Phạm Thị Huyền K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 1827617381 Lê Quang Kha D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

2 169212445 Phan Phước Khanh D16XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162223393 Trịnh Duy Khanh K16XDC1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1827617394 Ngô Hữu Khánh D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1921612431 Nguyễn Văn Khánh D19XDD 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162233514 Ngô Thái Quốc Khánh K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162226635 Trần Khắc Khánh K16XDC1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

8 178214821 Phạm Trường Khiêm T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162213254 Trần Vương Khiết K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

10 162233515 Nguyễn Đình Khoa K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

11 162233516 Bùi Quang Khoa K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

12 172416896 Lê Đăng Khoa K17PSU-DLK 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

13 172338237 Lê Bảo Khoa K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

14 162257425 Nguyễn Phi Khoa K16KMT 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

15 178212966 Trần Trung Kiên T17XDD 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1826268706 Trần Thị Oanh Kiều T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

17 179213597 Nguyễn Văn Kiều D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

18 172328022 Nguyễn Thị Lài K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

19 1827617370 Phan Đăng Lâm D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1827617430 Phan Chí Lâm D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

21 1827617452 Trần Quốc Lan D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

22 178224864 Mai Xuân Lan T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

23 1826268701 Lê Thị Ngọc Lan T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

24 1827617456 Huỳnh Văn Lanh D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

25 162223396 Nguyễn Hồng Lê K16XDC2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG
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Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 172528553 Nguyễn Thị Mỹ Lê K17QNH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162213255 Trần Phước Lịch K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162233522 Trần Viết Liêm K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

4 162233523 Lê Thị Thuỳ Liên K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

5 178212969 Vũ Thị Liễu T17XDD 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162223397 Nguyễn Văn Linh K16XDC2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162213256 Trần Hoàng Linh K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

8 1920249429 Dương Thị Mỹ Linh D19QNH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

9 1826268708 Lê Thị Hồng Linh T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

10 152232973 Trần Khánh Linh K15KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

11 172526946 Nguyễn Thị Mỹ Linh K17PSU-QNH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

12 178214843 Đỗ Hữu Linh T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

13 162233525 Nguyễn Quang Lĩnh K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

14 162213257 Nguyễn Đình Lĩnh K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

15 1827247832 Nguyễn Thanh Lộc D18QNHB3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1827617362 Nguyễn Đăng Bảo Lộc D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1827617348 Nguyễn Văn Lộc D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162227671 Phạm Hòa Lộc K16XDC2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

19 162213258 Lê Duy Lộc K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1827617356 Đỗ Nguyễn Lợi D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG
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STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162233528 Trần Lợi K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162213259 Đỗ Đăng Lợi K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

3 1920215031 Nguyễn Vũ Bích Lợi D19QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

4 152222791 Trần Viết Long K15XDC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

5 132234867 Lê Đình Long K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

6 172528564 Dương Tấn Bảo Long K17KKT 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

7 168212750 Nguyễn Minh Long T16XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

8 178224862 Cao Bá Long T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

9 178224872 Đinh Văn Long T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

10 178212970 Trần Ngọc Long T17XDD 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

11 172338252 Nguyễn Võ Ngọc Long K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

12 1827268326 Trần Thành Luân D18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

13 162213266 Nguyễn Thành Luân K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

14 132315754 Đinh Cao Thành Luân K17QTC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

15 162236640 Đặng Quang Luận K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1827718630 Võ Minh Lương D18DLKB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1827617441 Hoàng Đức Lương D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162233532 Võ Gia Lưu K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

19 172417670 Phan Thị Ngọc Luyến K17DLK 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

20 172617017 Lê Thị Mỹ Luyện K17NAB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG
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STT MÃ
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1 172328034 Lê Phạm Trúc Ly K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

2 172317840 Nguyễn Ái Ly K17KKT 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

3 1826268698 Đoàn Thị Mai Ly T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

4 172338201 Lê Văn Lý K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1827617421 Trần Văn Mạnh D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162233534 Hồ Thị Diễm Mi K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

7 1826268694 Hoàn Thị Hạ Mi T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

8 1827617397 Thái Trương Duy Minh D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

9 1827617324 Nguyễn Duy Anh Minh D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

10 162233535 Đoàn Quang Minh K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

11 152232891 Nguyễn Anh Minh K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

12 162233537 Phạm Hồng Minh K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

13 162213267 Hồ Thăng Minh K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1826268184 Hoàng Thị Diễm My D18KDN8B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

15 162233540 Hạ Thị Thanh Mỹ K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

16 162233539 Nguyễn Tấn Mỹ K16KTR4 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

17 162233541 Nguyễn Lê Na K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

18 1827617418 Hoàng Nguyễn Xuân Nam D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

19 172528571 Trần Nhật Nam K17QNH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

20 172528573 Huỳnh Vũ Nam K17QNH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG
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STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 178224854 Trần Xuân Nam T17XDCB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

2 142211241 Hồ Chí Nam K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

3 178214832 Nguyễn Hải Nam T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

4 162233544 Đặng Thị Kim Nga K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

5 172336857 Đào Thị Thuỳ Nga K17PSU-QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

6 172348387 Nguyễn Thị Bảo Ngân K17QTC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

7 1827617442 Trần Văn Ngộ D18XDD3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162227086 Hoàng Như Ngọc K16XDC2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162213271 Hoàng Nguyễn Ngọc K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

10 172328049 Huỳnh Trương Như Ngọc K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

11 1826268682 Đỗ Trần Khánh Ngọc T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

12 1827617383 Nguyễn Như Nguyên D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

13 152212619 Phan Bảo Nguyên K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1826617412 Nguyễn Thị Nhã D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

15 162233553 Hồ Văn Nhàn K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

16 162233554 Lê Thị Nhàn K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

17 162217572 Nguyễn Hoàng ThiênNhân K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

18 172348399 Vủ Nử Thiện Nhân K17QTC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

19 172338268 Nguyễn Hữu Nhân K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1826268681 Nguyễn Thị Kim Nhật T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG
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STT MÃ
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1 172328057 Nguyễn Thị Yến Nhi K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162616557 Lê Thị Nhi K17NAB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162233555 Trần Thị Mỹ Nhi K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

4 172267068 Lê Thị Quỳnh Như K17YDD 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

5 168322177 Đặng Thị Niềm T18KDNB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

6 178214829 Lê Gia Ninh T17XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

7 172317788 Trần Thị Kiều Oanh K17KKT 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

8 172348406 Cao Thị Kim Oanh K17QTC 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

9 172328071 Phan Kim Oanh K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

10 1827617335 Nguyễn Phạm Ngọc Pha D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

11 162213278 Trần Thanh Pháp K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

12 172336860 Huỳnh Tấn Phát K17PSU-QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

13 172427723 Võ Tấn Phát K17QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1826268684 Lê Thị Hồng Phích T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

15 152211951 Trương Quang Phồn T15XDDB 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1827617350 Đặng Thành Phong D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1827617436 Phạm Văn Phong D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162233557 Phạm Châu Phong K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

19 1921212302 Phạm Hoàng Phong D19QTH 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

20 152212700 Võ Thanh Phong K16XDD2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG
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STT MÃ
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1 162233558 Nguyễn Trương Phú K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

2 1827617424 Đoàn Ngọc Phước D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162233561 Dương Phú Phước K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1826268451 Lâm Thị Bích Phương D18KDN3B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1827617376 Hoàng Minh Phương D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

6 1827617443 Nguyễn Văn Phương D18XDD1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162233562 Trương Thị Thúy Phương K16KTR1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162233565 Nguyễn Ngọc Nhất Phương K16KTR3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

9 152212624 Trương Thanh Phương K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

10 162213281 Nguyễn Viết Phương K16XDD1 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

11 162213282 Trần Hữu Phương K16XDD3 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

12 172328073 Nguyễn Thị Xuân Phương K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

13 172338245 Nguyễn Ngọc Phương K17KKT 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1826268691 Nguyễn Thị Ánh Phương T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

15 172328075 Nguyễn Thị Phường K17KDN 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1826268687 Tạ Thị Phượng T18KDN1B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1827617328 Nguyễn Anh Quân D18XDD2B 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162233567 Hoàng Trọng Quang K16KTR2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

19 162524330 Vũ Công Quang K16QNH5 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG

20 162123065 Trần Thái Quang K16XDC2 7h00 - 16/05/2015 Phòng : 623 - K7/25 QUANG TRUNG
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1,2                      GIÁM KHẢO 1,2                       TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



14/24BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162213287 Hoàng Thanh Quang K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162233568 Ngô Đình Quế K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162217346 Bạch Thanh Quí K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1827617419 Nguyễn Văn Quốc D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1827617389 Bùi Văn Quốc D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

6 1827217723 Phạm Viết Quy D18QTHB5 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162237421 Lê Xuân Quyền K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162615002 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh K16NAB2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

9 172336862 Hoàng Nữ Khánh Quỳnh K17PSU-QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

10 152232023 Ngô Đức Rin K15KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

11 162213291 Nguyễn Thanh San K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

12 172127609 Nguyễn Văn Sang K17QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

13 1827617432 Dương Văn Sáu D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

14 162213293 Ngô Trường Sinh K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

15 172348419 Võ Minh Sinh K17QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1827617410 Nguyễn Ngọc Sơn D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1827617423 Trương Sơn D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162223406 Phạm Văn Sơn K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

19 1827217601 Đậu Văn Sự D18QTHB2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1920255424 Lê Thị Sương D19KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1,2                      GIÁM KHẢO 1,2                       TRƯỞNG BAN COI THI
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15/24BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 1827217588 Ngô Quốc Sương D18QTHB5 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

2 142234547 Nguyễn Thị Vi Ta K15KTR5 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

3 1827617416 Cao Tấn Tài D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1827617414 Lương Anh Tâm D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1827617373 Trần Ngọc Đức Tâm D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

6 1827617378 Đinh Văn Tâm D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162233576 Lộ Thanh Tâm K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162213296 Đinh Trọng Tâm K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

9 1827617402 Nguyễn Nhật Tân D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

10 1827617351 Bùi Viết Tân D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

11 162233577 Đặng Văn Tân K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

12 162233578 Nguyễn Minh Tân K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

13 162223408 Nguyễn Đình Tân K16XDC2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

14 162233579 Nguyễn Văn Tây K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

15 162213298 Thái Văn Thạch K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

16 162213300 Đoàn Ngọc Thạch K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

17 162223409 Phan Bá Thái K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

18 1827247738 Nguyễn Ngọc Thắng D18QNHB3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

19 1827617327 Phạm Bá Thắng D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1827617426 Phạm Xuân Thắng D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 501 - K7/25 QUANG TRUNG
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Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162233581 Lê Hoàng Viết Thắng K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

2 172328093 Phạm Việt Thắng K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

3 1826268122 Trần Thị Thanh Thanh D18KDN7B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1827617437 Lê Minh Thanh D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

5 162233584 Nguyễn Thị Phương Thanh K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162233587 Ngô Việt Thanh K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162233583 Trần Phước Thanh K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162233585 Hoàng Minh Thanh K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162213301 Đoàn Văn Thanh K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

10 162213302 Lê Văn Thanh K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

11 172417685 Lê Thị Yến Thanh K17DLK 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

12 172317858 Dương Thị Thanh K17KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

13 162223410 Nguyễn Văn Thành K16XDC2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

14 178214814 Lê Văn Thành T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

15 178214827 Dương Đức Thành T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

16 162233591 Hà Công Thành K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1827617406 Lê Quang Thạnh D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

18 168212045 Lê Phỉ Thạnh T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

19 162226923 Tăng Thị Xuân Thảo K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

20 172329031 Phạm Thị Phương Thảo K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

21 172416905 Nguyễn Lê Phương Thảo K17PSU-DLK 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

22 172528632 Nguyễn Thị Thảo K17QTM 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

23 1920269431 Trần Thanh Thảo D19KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

24 1920235347 Phạm Thị Thu Thảo D19QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

25 1920235312 Nguyễn Thị Hồng Thảo D19QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG
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Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 1826268685 Nguyễn Thị Thảo T18KDN1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

2 161325664 Nguyễn Thị Mỹ Thảo D19KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

3 1827617334 Mai Hồng Thịnh D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

4 152232847 Phan Như Thịnh K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

5 162233596 Nguyễn Văn Thịnh K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

6 172416906 Huỳnh Vũ Thịnh K17PSU-DLK 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

7 1827617450 Nguyễn Hữu Thọ D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

8 172338260 Tưởng Thanh Thới K17QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

9 1827617440 Nguyễn Đức Thời D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

10 172329032 Nguyễn Thị Thơm K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

11 1827268527 Nguyễn Trung Thông D18KDN5B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

12 172348437 Phan Quang Thông K17QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

13 1826617353 Nguyễn Thị Kim Thu D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

14 161446268 Đoàn Thị Hồng Thu D19DLK 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

15 172338169 Lê Thị Hoài Thu K17QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1826268281 Trần Thị Thu D18KDN7B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

17 172328102 Nguyễn Thị Anh Thư K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

18 1826268697 Mai Vũ Bảo Thư T18KDN1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

19 178214820 Lê Văn Hoàng Thụ T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

20 162213310 Võ Đăng Thứ K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

21 162223413 Lê Văn Thuần K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

22 162233599 Nguyễn Thị Thuận K16KTR4 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

23 1827617396 Nguyễn Xuân Thức D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

24 172528650 Trần Thị Thương K17QNH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

25 1920235315 Trần Thị Hoài Thương D19QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 502 - K7/25 QUANG TRUNG

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1,2                      GIÁM KHẢO 1,2                       TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



18/24BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162213315 Hà Trọng Thuỷ K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

2 172617021 Trần Thị Kim Phùng Thuỷ K17NAB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

3 172617022 Phạm Thị Bích Thúy K17NAB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

4 1826268707 Nguyễn Thị Thu Thúy T18KDN1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1826268293 Nguyễn Thị Thu Thủy D18KDN5B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

6 1827617354 Phan Thái Thụy D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162233606 Phạm Thị Lam Thuyên K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

8 172328113 Nguyễn Thị Thuyên K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162213316 Trần Diễn Thuyết K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

10 1827617336 Nguyễn Quốc Ti D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

11 178214834 Nguyễn Văn Tiềm T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

12 162314723 Thủy Tiên K16KKT5 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

13 1826247839 Nguyễn Thị Xuân Tiên D18QNHB3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

14 162233610 Nguyễn Tài Tiến K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

15 162233611 Trần Ngọc Tiến K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

16 162223415 Nguyễn Anh Tiến K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

17 178214812 Đào Thế Tĩnh T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162233614 Vũ Văn Tỉnh K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

19 162233615 Lê Thanh Tịnh K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

20 162236643 Trần Thanh Tịnh K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

21 1827617325 Trần Viết Toàn D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

22 1827617344 Trần Minh Toàn D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

23 1827617448 Trần Minh Toàn D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

24 162233619 Cao Xuân Toàn K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

25 162233616 Nguyễn Nho Toàn K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG
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Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
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STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162213318 Nguyễn Duy Toàn K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

2 1827617388 Đặng Kim Tới D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162524397 Bùi Thị Phương Trà K17QNH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

4 172267033 Hồ Thị Bích Trâm K17YDD 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1826268689 Trần Thị Bích Trâm T18KDN1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

6 152321930 Lê Thị Phương Trang D15KDN2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162233620 Huỳnh Thị Thùy Trang K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162233621 Nguyễn Thế Bích Trang K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

9 172328122 Nguyễn Thị Quỳnh Trang K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

10 1920255442 Lê Thị Trang D19KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

11 172617023 Hoàng Thị Thùy Trang K17NAB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

12 178212989 Đặng Trần Tri T17XDD 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

13 162233622 Phạm Quốc Trí K16KTR4 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

14 162233623 Nguyễn Quang Trí K16KTR4 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

15 1827617438 Nguyễn Quỳnh Trin D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

16 172317787 Lê Thị Hồng Trinh K17KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

17 172338259 Võ Thị Khánh Trinh K17QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

18 1920255416 Bùi Thị Việt Trinh D19KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

19 1920235313 Phan Lương Mỹ Trinh D19QNH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

20 172328123 Nguyễn Thị Yến Trinh K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

21 152232820 Trần Bá Trình K16KTR4 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

22 162213326 Tưởng Xuân Trúc K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

23 152232986 Nguyễn Đình Trực K16KTR4 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

24 1827617400 Nguyễn Văn Trung D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

25 1827617415 Châu Hiếu Trung D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 507 - K7/25 QUANG TRUNG

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1,2                      GIÁM KHẢO 1,2                       TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



20/24BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162233627 Nguyễn Bảo Trung K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162233626 Hà Xuân Trung K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

3 132234928 Lương Vi Trung K16KTR4 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

4 162223418 Quán Thành Trung K16XDC2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

5 172528678 Nguyễn Thành Trung K17QNH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

6 1921255437 Đoàn Phương Trung D19KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162217670 Nguyễn Tuấn Trung K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162233628 Thái Lâm Trường K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162223419 Lê Hữu Trường K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

10 162213331 Hoàng Ngọc Trường K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

11 162213330 Nguyễn Đức Trường K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

12 162213329 Đào Hữu Trường K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

13 152233035 Đặng Quang Trường K16KTR4 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

14 172528679 Phan Quang Trường K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

15 1827617371 Nguyễn Công Tú D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1827617445 Nguyễn Văn Tú D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

17 172348462 Nguyễn Song Tú K17QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162236434 Trần Quang Tư K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

19 1827617453 Trần Anh Tuấn D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1827617417 Lê Minh Tuấn D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

21 152232933 Hồ Thanh Tuấn K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

22 162233630 Nguyễn Vĩnh Tuấn K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

23 162233632 Nguyễn Thanh Tuấn K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

24 162226637 Hoàng Đức Tuấn K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG

25 162213339 Văn Hữu Tuấn K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 508 - K7/25 QUANG TRUNG
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21/24BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162213341 Trần Văn Tuấn K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162213342 Ngô Viết Tuấn K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162213345 Nguyễn Trí Tuấn K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

4 162213333 Phạm Minh Tuấn K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

5 162213340 Nguyễn Hoàng Tuấn K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162213336 Nguyễn Anh Tuấn K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162213338 Trần Anh Tuấn K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

8 172528955 Lê Anh Tuấn K17KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

9 172348463 Hoàng Anh Tuấn K17QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

10 178224861 Trần Văn Tuấn T17XDCB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

11 178212992 Lê Công Tuấn T17XDD 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

12 178214811 Huỳnh Minh Tuấn T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

13 162213337 Dương Anh Tuấn K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

14 178212993 Trần Quốc Tuấn T17XDD 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

15 1827617338 Lê Anh Tùng D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1827617342 Nguyễn Kiên Tùng D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1827617364 Nguyễn Công Thanh Tùng D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162233634 Trịnh Thanh Tùng K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

19 162227420 Nguyễn Đức Tùng K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

20 162216808 Nguyễn Lâm Tùng K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG
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22/24BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 172317934 Đặng Hải Tùng K17KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162213346 Đoàn Văn Tùng K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

3 172348465 Phan Sĩ Hà Tùng K17QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

4 162223423 Đặng Thuỷ Tuyên K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

5 1826258072 Ngô Thị Ngọc Tuyền D18KDN7B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162223424 Đỗ Trung Tuyển K16XDC2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

7 161325796 Lê Thị Ánh Tuyết D19KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

8 1826217595 Nguyễn Thị Kim Tý D18QTHB4 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

9 1827617358 Vũ Hữu Ưng D18XDD1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

10 1826268500 Lê Thị Út D18KDN6B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

11 172528687 Phan Thị Hạ Uyên K17QNH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

12 1826268369 Trần Thị Hạ Uyên D19KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

13 172327980 Trần Thị Thùy Vân K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

14 172328130 Phạm Thị Hải Vân K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

15 132234938 Phạm Văn K15KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

16 172328133 Nguyễn Thị Tường Vi K17KDN 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

17 172348475 Trương Thị Tường Vi K17QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

18 172338176 Nguyễn Cẩm Vi K17QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

19 178214822 Nguyễn Ngọc Vĩ T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG

20 1827617425 Nguyễn Hữu Việt D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 609 - K7/25 QUANG TRUNG
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23/24BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ngày 16/05/2015

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIN HỌC
ĐỢT : THÁNG 05 NĂM 2015TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162223425 Bùi Tấn Việt K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162223426 Nguyễn Quốc Việt K16XDC2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

3 162314764 Phạm Bảo Việt K17KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

4 172317767 Đoàn Quốc Việt K17KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

5 172526998 Lê Doãn Việt K17PSU-QNH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

6 168222128 Hồ Phước Việt T16XDC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

7 172338151 Lê Văn Tuấn Việt K17QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

8 162237005 Trương Xuân Vinh K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162233638 Phạm Bá Vinh K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

10 162223428 Nguyễn Thành Vinh K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

11 172348479 Trần Phước Vinh K17QTC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

12 178214809 Trần Quang Vinh T17XDDB 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

13 172338210 Nguyễn Đức Vinh K17QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1827217683 Lê Nguyễn Thanh Vũ D18QTHB5 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

15 1827617377 Võ Văn Vũ D18XDD2B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1827617363 Phan Nhật Vũ D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

17 162233642 Nguyễn Thế Vũ K16KTR3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162223432 Trương Văn Vũ K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

19 162223430 Trần Anh Vũ K16XDC2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

20 162213354 Nguyễn Tuấn Vũ K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG
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24/24BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Ngày 16/05/2015
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STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP

1 162213351 Trần Tuấn Vũ K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

2 162213353 Nguyễn Quang Vũ K16XDD3 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

3 172528690 Phan Văn Anh Vũ K17QNH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

4 172338263 Nguyễn Huy Vũ K17QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

5 162233644 Phan Bá Vương K16KTR2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

6 162223433 Đặng Hoàng Duy Vương K16XDC1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

7 162343876 Phạm Tấn Duy Vương K17QTM 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

8 168222132 Nguyễn Quốc Vương T16XDC 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

9 162213357 Trần Văn Vương K16XDD2 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

10 172317752 Hồ Thị Thảo Vy K17KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

11 172316842 Văn Thị Khánh Vy K17PSU-KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

12 172348291 Phạm Thế Vỹ K17QTM 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

13 152316364 Nguyễn Văn Vỹ K16XDD1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

14 1827217482 Phạm Minh Xiêm D18QTHB5 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

15 1827617446 Trần Minh Xuân D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

16 1826268709 Hà Thị Hương Xuân T18KDN1B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

17 1827617357 Võ Như Ý D18XDD3B 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

18 162236435 Nguyễn Thị Bảo Yến K16KTR1 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

19 172317874 Đinh Thị Hoàng Yến K17KKT 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG

20 172336880 Phan Hoàng Ngọc Yến K17PSU-QTH 9h30 - 16/05/2015 Phòng : 610 - K7/25 QUANG TRUNG
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